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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM         
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  75 /TTr-UBND
	Kon Tum, ngày 29 tháng 6 năm 2020


TỜ TRÌNH

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong các 
Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành


    Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 10.

Thực hiện Thông báo số 39/TB-HĐND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát, dự thảo Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành”(
). Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 10 dự thảo Nghị quyết với nội dung cơ bản như sau:

1. Sự cần thiết ban hành: 

- Thực hiện việc rà soát văn bản theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; triển khai kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 13 tháng 02 năm 2020 về việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

- Qua rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; đảm bảo phù hợp với văn bản có giá trị pháp lý cao hơn cần xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để sửa đổi, bổ sung bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.
2. Căn cứ ban hành Nghị quyết:

- Khoản 1 Điều 12 Luật ban hành văn bản quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành”; Khoản 3 Điều 12 Luật ban hành văn bản quy định: “Một văn bản quy phạm pháp luật có thể được ban hành để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật do cùng cơ quan ban hành”.
- Các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành được dự kiến sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ là văn bản quy phạm pháp luật nên văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần, bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết này phải được ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời để tiết kiệm thời gian, chi phí xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một văn bản để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung trong nhiều văn bản.

3. Quá trình soạn thảo Nghị quyết

- Trên cơ sở Thông báo số 39/TB-HĐND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 1975/UBND-NC ngày 04 tháng 6 năm 2020, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và Công văn số 2247/UBND-NC ngày 25 tháng 6 năm 2020 về việc tiếp tục hoàn chỉnh nội dung Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.
- Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Tư pháp đã tổ chức xây dựng dự thảo Nghị quyết, đảm bảo sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết với các văn bản có giá trị pháp lý cao hơn, đảm bảo sự thống nhất của dự thảo Nghị quyết với các quy định khác do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành. Dự thảo đã được gửi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh(
), gửi lấy ý kiến các cơ quan có liên quan theo quy định(
). Hội đồng tư vấn thẩm định do Giám đốc Sở Tư pháp thành lập đã tiến hành thẩm định dự thảo(
). Các ý kiến tham gia, ý kiến thẩm định đã được cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo. Dự thảo cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận và quyết định việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

4. Nội dung cơ bản của Nghị quyết: Nghị quyết gồm 03 Điều.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều và nội dung trong các Nghị quyết. Cụ thể:
a) Tiết a điểm 1.2 khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định chế độ chi tiêu tài chính tổ chức các giải thi đấu thể thao tỉnh Kon Tum.

Lý do đề nghị: Tiết a điểm 1.2 khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết quy định về “Mức chi sáng tác, dàn dựng, đạo diễn các màn đồng diễn: Thanh toán theo hợp đồng kinh tế giữa Ban Tổ chức với các tổ chức hoặc cá nhân, mức chi căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chế độ nhuận bút và Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-VHTT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút cho một số tác phẩm được quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP”. Thông tư liên tịch 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC hướng dẫn chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm tại Nghị định 61/2002/NĐ-CP do Bộ Văn hóa thông tin và Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2015. Bên cạnh đó Nghị định số 61/2002/NĐ-CP bị bãi bỏ bởi Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với việc sáng tạo, khai thác, sử dụng tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.

Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND không quy định khi các văn bản dẫn chiếu để áp dụng được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế. Vì vậy, cần sửa đổi, bổ sung tiết a, điểm 1.2 khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND để đảm bảo phù hợp với văn bản có giá trị pháp lý cao hơn ở thời điểm hiện tại.
b) Điểm 1, điểm 2 mục II, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum quy định: 
“1. Chi thù lao Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (người/buổi): Áp dụng theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức”; 
“2. Chi thù lao Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên, cộng tác viên thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn và tham gia các đợt phổ biến pháp luật lưu động, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt là 240.000 đồng/người/buổi”. 
Thông tư số 139/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính đã bị thay thế bằng Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 quy định mức chi đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND đã quy định mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện (điểm a, khoản 2 Điều 2). Vì vậy, cần sửa đổi điểm 1, điểm 2 mục II,  Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND để đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 
- Gạch đầu dòng (-) thứ nhất mục VIII, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật hàng năm (tủ/năm): “Áp dụng mức chi quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ”. Tuy nhiên Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg đã bị thay thế bởi Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Vì vậy, cần sửa đổi gạch đầu dòng (-) thứ nhất mục VIII, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND.

c) Điểm 1 Mục I Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Lý do đề nghị: Điểm 1 Mục I Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND quy định chi đón tiếp sân bay (bao gồm chi tặng hoa và chi thuê phòng chờ) là 500.000 đồng. Tuy nhiên, riêng mức chi tặng hoa tại gạch đầu dòng (-) thứ nhất điểm 1 Mục I Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND đã là 500.000 đồng. Như vậy, chưa có sự thống nhất trong các quy định tại điểm 1 Mục I Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND; chưa phù hợp với quy định tại Điều 5 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước. Vì vậy, đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm 1 Mục I Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND để đảm bảo tính thống nhất trong các quy định của văn bản; thống nhất với văn bản có giá trị pháp lý cao hơn.

Điều 2. Bãi bỏ các Nghị quyết, nội dung trong các Nghị quyết.
1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản:
a) Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về kết quả rà soát quy hoạch lại ba loại rừng tỉnh Kon Tum.

b) Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2007 của kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX về kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Kon Tum.
 Lý do đề nghị: Điểm đ khoản 1 Điều 10 Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định về lập quy hoạch lâm nghiệp: “Nội dung về lâm nghiệp trong quy hoạch tỉnh phải căn cứ vào quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia”. Như vậy, sẽ không có quy hoạch riêng về ba loại rừng và nội dung về lâm nghiệp sẽ nằm trong quy hoạch tỉnh. Bên cạnh đó, tại Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 30 tháng12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh diện tích 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum trên cơ sở kết quả thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có sự thay đổi so với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Vì vậy, đề nghị bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND và Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND.

c) Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định về bố trí sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Lý do đề nghị: Thực hiện quy định tại Điều 10 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND để quy định về bố trí sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt(
). Nghị định số 53/2020/NĐ-CP đã quy định cụ thể mức thu phí đối với nước thải sinh hoạt(
); tỷ lệ để lại trên tổng số phí thu được đối với tổ chức cung cấp nước sạch và Ủy ban nhân dân phường, thị trấn(
). Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chỉ quyết định mức thu phí cao hơn mức thu nước thải sinh hoạt đã được Chính phủ quy định; quy định tỷ lệ trích để lại trong trường hợp chi phí tổ chức thu thấp hơn tỷ lệ để lại đã được Chính phủ quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy, mức thu phí đối với nước thải sinh hoạt được Chính phủ quy định là phù hợp với điều kiện kinh tế của Nhân dân trên địa bàn các phường, thị trấn; tỷ lệ trích để lại đối với tổ chức cung cấp nước sạch và Ủy ban nhân dân phường, thị trấn là phù hợp chi phí tổ chức thu phí nước thải sinh hoạt ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh chưa trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định mức thu phí cao hơn mức thu đã được Chính phủ quy định; tỷ lệ trích để lại thấp hơn tỷ lệ để lại đã được Chính phủ quy định. Như vậy, để thực hiện theo quy định chung của Chính phủ về mức thu phí đối với nước thải sinh hoạt; tỷ lệ trích để lại; việc quản lý, sử dụng phí nước thải sinh hoạt thì việc bãi bỏ Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND là cần thiết. 

2. Bãi bỏ Phụ lục số 1 kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi đối với công tác cải cách hành chính và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Lý do đề nghị: Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bị thay thế bởi Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước). Bên cạnh đó, Thông tư số 26/2019/TT-BTC không quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định về mức chi cải cách hành chính. Do đó đề nghị bãi bỏ Phụ lục số 1 kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND. 

Điều 3. Quy định hiệu lực thi hành, trách nhiệm giám sát, tổ chức thi hành Nghị quyết.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.  

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;

- Lưu VT-NC-NTT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Văn Hòa


� Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1975/UBND-NCX ngày 04 tháng 6 năm 2020 về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI và Công văn số 2247/UBND-NC ngày 25 tháng 6 năm 2020 về việc hoàn chỉnh nội dung Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.


� Công văn số 535/STP-XD&KTrVBQPPL ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Sở Tư pháp;


� Dự thảo được Sở Tư pháp gửi lấy ý kiến các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo Công văn số 543/TP-XD&KTrVBQPPL ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Sở Tư pháp;


� Báo cáo tư vấn thẩm định số 01/HĐTVTĐ ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng tư vấn thẩm định;


� Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ thay thế Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.


� Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1 m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng”.


� Điểm a, khoản 1 Điều 9 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Để lại 10% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường thu được cho tổ chức cung cấp nước sạch và 25% cho Ủy ban nhân dân phường, thị trấn để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí”.





